	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2011 - 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng

	TT
	CHỈ TIÊU
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tăng (+), giảm (-) so với 2010
	Tăng (+), giảm (-) so với 2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=9-3
	11=9-8

	I
	NGUỒN VỐN
	1.358.404
	1.546.010
	1.609.515
	1.649.287
	1.730.473
	1.803.010
	1.917.109
	+558.705
	+114.099

	A
	NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG
	1.275.453
	1.456.059
	1.519.564
	1.554.196
	1.627.463
	1.672.091
	1.750.676
	+475.223
	+78.585

	1
	Nguồn vốn cân đối từ Trung ương chuyển về
	1.251.496
	1.410.218
	1.464.377
	1.491.116
	1.542.314
	1.560.322
	1.600.314
	+348.818
	+39.992


	2
	Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất
	23.957
	45.841
	55.187
	63.080
	85.149
	111.769
	150.362
	+126.405
	+38.593

	a
	Huy động của tổ chức, cá nhân
	16.619
	20.587
	21.426
	25.366
	27.545
	28.172
	44.074
	+27.455
	+15.902

	Tr.đó
	Huy động tiền gửi tại Điểm Giao dịch cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.857
	+4.857
	+4.857

	b
	Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn
	7.338
	25.254
	33.761
	37.714
	57.604
	83.597
	106.288
	+98.950
	+22.691

	B
	NGUỒN VỐN NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
	82.951
	89.951
	89.951
	95.091
	103.010
	130.919
	166.433
	+83.482
	+35.514

	II
	DƯ NỢ CHO VAY
	1.350.498
	1.532.764
	1.603.004
	1.642.960
	1.726.032
	1.797.356
	1.913.052
	+562.554
	+115.696

	A
	DƯ NỢ NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG
	1.279.907
	1.448.225
	1.521.981
	1.551.214
	1.624.479
	1.679.085
	1.751.392
	+471.485
	+72.307

	1
	Cho vay hộ nghèo (theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP)
	378.953
	378.319
	377.223
	306.728
	188.729
	93.792
	55.376
	-323.577
	-38.416

	2
	Cho vay hộ cận nghèo (theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	77.257
	304.241
	453.541
	391.986
	+391.986
	-61.555

	3
	Cho vay hộ mới thoát nghèo (theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	 
	 
	47.634
	206.170
	+206.170
	+158.536

	4
	Cho vay học sinh, sinh viên (theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg)
	627.094
	778.284
	829.242
	831.685
	774.576
	628.493
	481.199
	-145.895
	-147.294

	5
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm (theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP)
	56.576
	59.840
	60.083
	60.310
	60.652
	60.356
	60.215
	+3.639
	-141

	6
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn NHCSXH huy động (theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.990
	+39.990
	+39.990

	7
	Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo các Văn bản: 607/NHCS-TDNN, 4021/NHCS-TDNN, 4289/NHCS-TDNN, 313/NHCS-TDNN)
	328
	184
	96
	66
	149
	315
	315
	 
	0

	Tr.đó
	Cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	0

	8
	Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg)
	67.131
	82.004
	91.935
	111.902
	161.882
	317.481
	483.463
	+416.332
	+165.982

	9
	Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg)
	142.762
	142.729
	156.675
	156.661
	128.921
	74.816
	30.730
	-112.032
	-44.086

	10
	Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo (theo Quyết định số 755/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96
	96
	+96

	11
	Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg)
	1.045
	1.660
	1.660
	1.642
	1.624
	1.550
	1.442
	397
	-108

	12
	Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251
	+251
	+251

	13
	Cho vay thương nhân tại vùng khó khăn (theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg)
	4.185
	4.138
	4.067
	3.963
	2.705
	707
	159
	-4.026
	-548

	14
	Cho vay phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (Dự án KFW)
	1.833
	1.067
	1.000
	1.000
	1.000
	400
	 
	-1.833
	-400

	B
	DƯ NỢ NGUỒN VỐN 
ĐỊA PHƯƠNG
	70.591
	84.539
	81.023
	91.746
	101.553
	118.271
	161.660
	+91.069
	+43.389

	1
	Cho vay hộ nghèo (theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP)
	53.133
	64.226
	60.972
	48.733
	29.552
	21.536
	34.273
	-18.860
	+12.737

	2
	Cho vay hộ cận nghèo (theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	22.705
	51.261
	76.242
	71.379
	71.379
	-4.863

	3
	Cho vay hộ mới thoát nghèo (theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.302
	+26.302
	+26.302

	4
	Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP)
	17.052
	19.907
	19.651
	19.965
	20.394
	20.365
	27.185
	+10.133
	+6.820

	5
	Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498
	+498
	+498

	6
	Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc bệt khó khăn (theo Quyết định số  54/2012/QĐ-TTg)
	406
	406
	400
	343
	209
	23
	11
	-395
	-12

	7
	Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo (theo Quyết định số 755/QĐ-TTg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.995
	+1.995
	+1.995

	8
	Cho vay các đối tượng chính sách khác (người khuyết tật)
	 
	 
	 
	 
	137
	105
	17
	+17
	-88

	IV
	CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nợ quá hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số tiền
	19.587
	22.706
	27.471
	22.979
	12.902
	10.848
	10.258
	-9.329
	-590

	 
	- Tỷ lệ%/tổng dư nợ cho vay
	1,45%
	1,48%
	1,71%
	1,40%
	0,75%
	0,60%
	0,54%
	-0,91%
	-0,06%

	2
	Nợ khoanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số tiền
	1.773
	587
	220
	 
	1.611
	1.841
	1.756
	-17
	-85

	 
	- Tỷ lệ%/tổng dư nợ cho vay
	0,13%
	0,04%
	0,01%
	0,00%
	0,09%
	0,10%
	0,09%
	-0,04%
	-0,01%

	3
	Cộng chung nợ quá hạn và nợ khoanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số tiền
	21.360
	23.294
	27.691
	22.979
	14.513
	12.689
	12.014
	-9.346
	-675

	 
	- Tỷ lệ%/tổng dư nợ cho vay
	1,58%
	1,52%
	1,73%
	1,40%
	0,84%
	0,71%
	0,63%
	-0,95%
	-0,08%

	4
	Vòng quay vốn tín dụng
	0,168
	0,237
	0,237
	0,310
	0,310
	0,31
	0,329
	+0,161
	+0,019

	V
	DƯ NỢ ỦY THÁC QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hội Nông dân
	555.700
	622.484
	628.349
	643.005
	663.890
	683.946
	726.846
	+171.147
	+42.900

	2
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	524.599
	594.885
	626.518
	641.840
	670.186
	695.575
	736.077
	+211.478
	+40.503

	3
	Hội Cựu chiến binh
	204.445
	234.918
	249.968
	252.605
	272.907
	284.429
	305.384
	+100.939
	+20.955

	4
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
	60.594
	76.226
	93.236
	100.505
	115.439
	130.659
	142.145
	+81.551
	+11.487
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